DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU

III. NGÀNH, NGHỀ: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
[bookmark: _Toc21164895][bookmark: _Toc21165006][bookmark: _Toc21263280][bookmark: _Toc26362626]1. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng
1.1. Phòng Kỹ thuật cơ sở
	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị 
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm 
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X)

	3
	Mô hình thực hành lắp đặt hệ thống an toàn điện 
	Bộ
	03
	Là dụng cụ trực quan cho giảng dạy lý thuyết an toàn điện gồm : kiểm tra an toàn điện các thiết bị đóng cắt, lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn điện cho các thiết bị điện, hệ thống nối đất bảo vệ, nối trung tính bảo vệ.
	Mô hình hệ thống lắp đặt hệ thống an toàn điện được thiết kế theo mô-đun với các trang thiết bị điện dàn trải của hệ thống an toàn điện. Mỗi bàn thực hành dùng cho 6 sinh viên. Thực hiện được các yêu cầu đào tạo lý thuyết về kỹ thuật an toàn điện. 
	

	6
	Bộ mẫu vật liệu kỹ thuật điện
 Mỗi bộ bao gồm:
	Bộ 
	01
	Là dụng cụ trực quan dùng cho quan sát trong đào tạo lý thuyết về cấu tạo, các đặc tính của các loại vật liệu kỹ thuật điện thông dụng.
	Các mẫu vật liệu được gắn trên makét
	

	
	Mô đun mẫu vật liệu cách điện
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Mô đun mẫu vật liệu dẫn điện
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Mô đun mẫu các dây điện, dây cáp
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Mô đun mẫu vật liệu dẫn từ
	Bộ
	01
	
	
	


[bookmark: _Toc26362629]1.2. Phòng Tin học ứng dụng
	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm 
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X)

	9
	Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu
	Bộ
	01
	Phần mềm được sử dụng trong giảng dạy thực hành các phương pháp lập trình chương trình ứng dụng của nghề.
	
	Chỉ có các phần mềm chuyên ngành liên quan đến thiết kế, lập trình cho vi điều khiển, PLC, mạch in


1.3. Phòng ngoại ngữ
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
	Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X)

	1
	Bàn điều khiển
	Chiếc
	01
	Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	

	2
	Khối điều khiển trung tâm
	Chiếc
	01
	
	Có khả năng mở rộng kết nối
	

	3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	Bộ
	01
	
	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều
	

	4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	Bộ
	01
	Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi
	Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị
	

	6
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Cài đặt, sử dụng các phần mềm
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học
	

	7
	Tai nghe
	Bộ
	19
	Dùng để thực hành nghe 
	Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	

	9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu 
	Chiếc
	01
	Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	USB


1.4. Phòng Kỹ thuật điện
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm 
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X)

	3
	Mô đun tải một pha, ba pha điện trở - điện cảm – điện dung
	Bộ
	06
	Được sử dụng là phụ tải trong các mô đun thực hành đào tạo năng lực áp dụng kiến thức kỹ thuật điện. 
	 Công suất: ≤ 1000W, điện áp phù hợp với nguồn điện và điều kiện thực hành.
	

	7
	Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha.
	Bộ
	03
	Thiết bị được sử dụng cho đào tạo thực hành về nguyên lý hoạt động, đặc tính và các chế độ làm việc của động cơ ba pha.
	Thiết bị được lắp đặt trên giá đỡ tiêu chuẩn phù hợp. 
Công suất thiết bị S  0,75 kW; 
Điên áp 380/220V. hoặc phù hợp với nguồn điện của cơ sở đào tạo; 
	

	10
	Máy vi tính
	Bộ
	07
	Là thiết bị phục vụ cho người học sử dụng máy tính để thực hành các mạch điện cơ bản, máy điện và các thiết bị điện cơ bản và trình chiếu bài giảng của giảng viên.
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. Được đặt đồng bộ trên các giá hoặc bàn của các mô đun thực hành.
	



1.5. Phòng Điện tử ứng dụng
1.6. Phòng Phần tử và Hệ thống tự động công nghiệp
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm 
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X)

	4
	Mô hình thực hành thiết bị thông minh
Mỗi bộ bao gồm:
	Bộ
	02
	
Là thiết bị trực quan được sử dụng cho đào tạo về cấu tạo, kỹ năng lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị thông minh đáp ứng mục tiêu đào tạo về phần tử tự động và bảo dưỡng, sửa chữa.
	Các thiết bị được chế tạo ở dạng mô đun hóa lắp trên một bảng mạch kích thước phù hợp với bàn thực hành, có các đầu cực để dễ dàng đấu nối với các thiết bị chấp hành và điều khiển khác.
Loại thông dụng có trên thị trường tại thời điểm mua sắm , có khả năng kết nối với thiết bị điều khiển thông minh và PLC.
	

	
	Hệ thống camera
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Hệ thống chiếu sáng
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Hệ thống điều hòa
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Hệ thông an ninh
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Hệ thống thông gió
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Hệ thống khóa cửa
	Bộ
	01
	
	
	

	9
	Thiết bị Smartphone
	Bộ
	02
	Sử dụng cho đào tạo kỹ năng cài đặt kết nối, lập trình các cơ cấu chấp hành bằng thiết bị thông minh. 
	Loại phổ biến trên thị trường. 
	X
Hệ điều hành Android
(ĐT Samsung)

	10
	Mô hình thiết bị chiếu sáng công nghiệp
	Bộ
	02
	Là thiết bị trực quan được sử dụng cho đào tạo kỹ năng thực hành kiểm tra, chuẩn đoán tình trạng lỗi, xử lý lỗi các mạch điện điều khiển thiết bị chiếu sáng. 
	Mô hình gồm các loại đèn thông dụng, các thiết bị đóng cắt, mạch điều chỉnh độ sáng được lắp đặt trên các mô đun có các đầu cực để đáu nối với các thiết bị khác, các mô đun cáp nguồn, chỉ thị, bảo vệ. Điện áp xoay chiều 220V – công suất <100W 
Đáp ứng yêu cầu đào tạo thực hành về kỹ năng ghép nối, vận hành và kiểm tra thiết bị.
Loại thông dụng có trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	

	12
	Máy vi tính
	Bộ
	07
	Là thiết bị phục vụ cho người học sử dụng máy tính để thực hành các phần từ và và trình chiếu bài giảng của giảng viên.
	Loại thông dụng tại thời Là thiết bị phục vụ cho người học sử dụng máy tính để thực hành về điểm mua sắm.
Được đặt đồng bộ trên các giá hoặc bàn của các mô đun thực hành
	

	15
	Dụng cụ cơ khí cầm tay 
Mỗi bộ bao gồm:
	Bộ
	01
	Là các dụng cụ được sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chỉnh phần tử và hệ thống tự động công nghiệp trong quá trình đào tạo .
	
	

	
	Búa nguội
	Chiếc
	01
	
	 Khối lượng: 0,2 kg÷ 0,5 kg
	

	
	Búa cao su
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Dũa
	Chiếc
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	
	Cưa tay (cưa sắt)
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Khẩu
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Vam 3 chấu
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Dùi đồng
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Thước lá
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Hộp đựng dung cụ 
	Chiếc
	01
	
	Có thể di chuyển. Loại có nhiều ngăn xếp
	


1.7. Phòng Hệ thống điều khiển và tự động hóa
	TT
	Tên Thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X)

	9
	Mô hình thực hành căn hộ thông minh
Mỗi bộ bao gồm:
	Bộ
	02
	Là mô hình trực quan được sử dụng cho tìm hiểu về các thiết bị trong ngôi nhà thông minh, đào tạo kỹ năng vận hành, kỹ năng lắp đặt, kết nối điều khiển cơ cấu chấp hành từ thiết bị điều khiển thông minh hoặc điện thoại thông minh trong hệ thống điều khiển - tự động hóa.
	Loại thông dụng có trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
Các thiết bị được lắp đặt trong một mô hình nhà (hoặc phòng) ở hoàn chỉnh.
Mô hình phải có khả năng kết nối qua WiFI và điều khiển bằng giọng nói hay trên điện thoại thông minh.

	

	
	Hệ thống camera
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Hệ thống chiếu sáng
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Hệ thống điều hòa
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Bình nóng lạnh
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Hệ thông an ninh
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Hệ thống rèm cửa
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Hệ thống thông gió
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Hệ thống khóa cửa
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Hệ thống chuông cửa
	Bộ
	01
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Thiết bị báo cháy, khói
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Thiết bị hỗ trợ điều khiên qua Wifi
	Bộ
	01
	
	
	

	10
	Máy vi tính
	Bộ
	07
	Là thiết bị phục vụ cho người học sử dụng máy tính để thực hành về lắp đặt, kết nối và điều khiển trong hệ thống điều khiển - tự động hóa và trình chiếu bài giảng của giảng viên.
	Cấu hình phù hợp với các phần mềm lập trình.
Được lắp đặt đồng bộ trên giá đỗ của mô đun thực hành. 
	

	11
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01
	Đảm bảo tính trực quan, phát huy tính chủ động, tích cực của giảng viên khi trình chiếu bài giảng
	Cường độ sáng: ≥ 2500 Ansilumens; 
Màn chiếu có kích thước ≥1800mm x 1800mm
	


1.8. Phòng Robot và Hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất
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